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A. ( LISTENING:

       
PART ONE: Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B or C. You will hear the conversation twice (1 pt)     
1. D. It’s rainy.     2. B. In the garden.         3. A. Her grandpa.                  4. C. 57                     
PART TWO. Listen and fill NO MORE THAN THREE words in each blank to complete the sentences below. You will hear the recording twice (1 pt)

5.glass bottle       6. special           7. cake                 8.  mountains
B. USE OF LANGUAGE:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others.(1 pt)
9.A                10. A                    11. B                      12. C

II. Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences (2 pts)
13.B         14.C          15. A            16. C            17. A            18.B             19.D        20.C

III. Give correct form of the verbs in the brackets to complete the following sentences. (1 pt)
21. riding   22.  collected   23. writes      24. Do you do
C. READING:

I. Read the passage and do the tasks below. (1 pt)

25. Because it provides the nutrients your body needs for good health.
26. Yes, it can.
27. F
28. T 
I. Choose the best option to fill in each blank. (1 pt)
29.C                      30. B                       31. D                         32.A

D. WRITING:

I. Change the following sentences into simple ones (1 pt)

33. We avoid sweetened food and soft drinks.
34. You should sleep seven to eight hours a night.
II. Complete sentences from the prompts. (0.5 pt)

35. My father does  not  exercise  every morning.
36. Last spring, we  helped  the elderly in the  nursing home
 II. In about 60-80 words, write a paragraph about what you do in your free time (1 pt)
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.

Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm không (0)

	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	Bố cục
	Đúng cấu trúc, bố cục của đoạn văn:

· Có câu chủ đề (topic sentence) mạch lạc, đúng chủ đề 

· Các câu văn chứng minh, diễn giải (supporting sentences) rõ ràng, hợp lí (có ít nhất 2 câu)

· Câu kết (concluding sentence) rõ ràng, tóm tắt được chủ đề và các ý đã triển khai 
	0,1

0,1

0,1

	Nội dung, 

· phát triển ý
	· Viết đúng chủ đề, mạch lạc, nêu được các lập luận

· Các ý minh họa logic, có tính thuyết phục

· Liên kết các ý chặt chẽ (Sử dụng từ nối, liên từ phù hợp)

· Đảm bảo số lượng từ theo yêu cầu
	0,1

0,1

0,1

0,1

	Ngôn ngữ, trình bày
	· Sử dụng ngôn từ phù hợp với chủ đề, phù hợp với văn viết
· Đa dạng về cấu trúc và từ vựng, hạn chế lặp lại từ vựng

· Sử dụng đúng dấu câu, cấu trúc, thời thể đúng ngữ pháp
	0,1

0,1

0,1

	Tổng điểm
	1,0

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Xuống dòng
	- 0,2

	- Số lượng từ (+ - 20% số từ theo quy định)
	- 0,1

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, dấu câu,….
	- 0,02

	- Mỗi lỗi từ vựng
	- 0,02


- THE END -
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